Bài 17: (2 tiết)
 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 – 1945)
 
I. CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CHIẾN TRANH
Cho biết những hoạt động xâm lược của các nước Phát Xít từ 1931 đến 1937. Trong hoàn cảnh đó, các cường quốc đã thực thi những chính sách đối ngoại như thế nào?
Hành động xâm lược của Đức quốc xã trong những năm 1938 - 1939 ở Châu Âu. Trên cơ sở đó phân tích những nguên nhân trực tiếp của Thế chiến thứ hai
 
	SỰ XÂM LƯỢC CỦA PHÁT XÍT (1931- 1937)
	SỰ XÂM LƯỢC CỦA PHÁT XÍT ĐỨC (1938- 1939)

	1.Xâm lược:
- Trong những năm 30: Hình thành liên minh PX (phe trục): Đức,  I-ta-li-a, Nhật Bản gây chiến tranh xâm lược nhiều nơi trên Thế giới.
- 1931 Nhật chiếm Đông bắc Trung Quốc.
- 1935 I-ta-li-a chiếm Ê-ti-ô-pi-a.
- 1936- 1939 I-ta-li-a, Đức tham chiến ở Tây Ban Nha
- 1937 Nhật mở rộng chiến tranh xâm lược tòan TQ
2.Lập trường của các cường quốc:
- Liên Xô: Liên kết A,P để chống PX và nguy cơ CT.
- Anh, Pháp: Nhượng bộ PX, đẩy chiến tranh về phía LX.
- Mỹ: Không can thiệp các sự kiện xảy ra ngoài Châu Mỹ
- Các nước Phát xít: Thực hiện mục tiêu gây chiến tranh xâm lược

	- 3/1938 Hít-le gây ra vụ Xuy-đét thôn tính Tiệp Khắc
- 29/9/1938 Hội nghị Muy-nich (A,P,Đ, I-ta-li-a): A,P trao vùng Xuy-đét cho Đức, Hít-le châm dứt những cuộc thôn tính ở Châu âu.
- 3/1939 Hít-le thôn tính Tiệp Khắc, chuẩn bị chiến tranh với  BaLan
- 28/2/1939 Hiệp ước “Xô-Đức không xâm lược nhau”
- 1/9/1939 Đức tấn công BaLan, A,P tuyên chiến với Đức, Chiến Tranh TGII bùng nổ.
* Nguyên nhân trực tiếp của chiến tranh
- CNPX xuất hiện ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản
- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế Thế giới 1929 -1933.
- Chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ của A, P, M.


 
II. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LẦN THỨ HAI BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG Ở CHÂU ÂU (TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 6/1941)
Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm Châu Âu của Phát xít Đức từ tháng 9/1939 đến tháng 6/1941.
	TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 9/1940
	TỪ THÁNG 9/1940 ĐẾN THÁNG 6/1941

	- 1/9/1939 Đức tấn công BaLan
- 3/9/1039 A,P tuyên chiến với Đức
- Cuối tháng 9 Đức chiếm Ba Lan, A,P không tấn công Đức, không bảo vệ BaLan.
- 4/1940 đến 6/1940 Đức chiếm các nước Tư bản Châu Âu: Đan Mạch, NaUy, Bỉ, HàLan, Lúcxăm bua, Pháp.
- 7/1940 Đức tiến đánh chuẩn bị đổ bộ lên nước Anh
- 9/1940 Mỹ viện trợ Anh, kế hoach đổ bộ lên nước Anh  của Đức không thành.
	- 9/1940 Hiệp ước tam cường Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản ký tại Béc-lin: Trợ giúp nhau mọi mặt khi bị đối phương tấn công, phân chia TG (Đức, I-ta-li-a: Châu Âu; Nhật Bản: Viễn Đông).
- 10/1940 Đức chiếm các nước Đông và Nam Âu: Rumani, Hunggari, Bungari, NamTư, HyLạp.
- Mùa hè 1941 Đức thống trị phần lớn Châu Âu, chuẩn bị xong mọi điều kiện để tấn công Liên Xô.


 
III. CHIẾN TRANH LAN RỘNG KHẮP THẾ GIỚI (TỪ THÁNG 6/1941 ĐẾN THÁNG 11/1942
1. Diễn biến của chiến sự trên các mặt trận Xô- Đức, Bắc Phi và Thái Bình Dương
Trình bày diễn biến, cuộc tấn công LX của quân đội PX Đức và những sự kiện chính trên mặt trận Bắc Phi.
Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào?
 
	PHÁT XÍT ĐỨC TẤN CÔNG 
LIÊN XÔ
	MẶT TRẬN BẮC PHI
	CHIẾN TRANH THÁI BÌNH DƯƠNG

	- 12/1940 Đức thông qua kế hoạch “Chiến tranh chớp nhóang” với LX.
- 22/6/1941 PXĐ tấn công LX,  tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô
▪ Bắc: Bao vây Lê-ni-grat
▪ Trung tâm: Ngoại vi Mat-xcơ-va
▪ Nam: Chiếm Ki-ép và U-crai-na
- Quân đội và nhân dân LX quyết tâm chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
- 12/1941 LX đẩy lùi quân Đức ra khỏi cửa ngõ thủ đô, “Chiến tranh chớp nhóang” thất bại.
- 1942 quân đội Đức tấn công xuống phía Nam nhằm chiếm Xta-lin-grat (vùng lương thực và dầu mỏl lớn),  trong 2 tháng Đức vẫn không chiếm được thành phố.
	- 9/1940 I-ta-li-a tấn công Ai Cập
- 10/1942 liên quân Anh, Mỹ giành thắng lợi ở Ai Cập, chuyển sang phản công trên toàn mặt trận.
	1.Nguyên nhân:
- Nhật Bản ráo riết chuẩn bị nhảy vào cuộc chiến.
- 9/1940 Nhật Bản vào Đông Dương
- Mỹ phản đối Nhật Bản.
- Quan hệ Mỹ- Nhật căng thẳng, Nhật tiến hành chiến tranh với Mỹ.


2. Diễn biến chiến sự:
- 7/12/1941 Nhật tấn công Trân Châu Cảng căn cứ hải quân Mỹ ở TBD ® Mỹ thiệt hại nặng ® Mỹ tuyên chiến với Đức,  I-ta-li-a, Nhật Bản ® chiến tranh tòan TG.
- 8/12/1941 Nhật mở một loạt cuộc tấn công vào Châu Á và  khu vực TBD.
- 12/1941 đến 5/1942 Nhật chiếm được Thái Lan, MãLai, Xigapo, Philipin, MiếnĐiện, Inđônêxia và nhiều đảo ở TBD.





2. Khối đồng minh chống Phát Xít hình thành
Nguyên nhân thành lập và sự hình thành khối Đồng minh chống Phát xít như thế nào?
1. Nguyên nhân:
1. Hành động xâm lược của phe Phát Xít buộc các nước trên thế giới phải cùng phối hợp trong phe liên minh chống Phát xít.
1. Liên Xô tham chiến làm thay đổi cục diện chính trị và quân sự của cuộc chiến.
1. Phong trào kháng chiến của nhân dân các nước bị Phát xít chiếm đóng
® Anh, Mỹ phải thay đổi thái độ, bắt tay với Liên Xô chống Phát xít
1. Sự thành lập:
1. 1/1/1942 tại Oa-sinh-tơn 26 quốc gia đứng đầu là Liên Xô, Mỹ, Anh ra tuyên bố chung “Tuyên ngôn liên hợp quốc”
1. Các nước cam kết cùng nhau tiến hành chiến tranh chống Phát xít
IV. QUÂN ĐỒNG MINH CHUYỂN SANG PHẢN CÔNG. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI KẾT THÚC (TỪ THÁNG 11/1942 ĐẾN THÁNG 8/1945)
a. Quân Đồng minh phản công
Trận phản công của Hồng quân Liên Xô tại Xta-lin-grat diễn ra như thế nào? Cho biết ý nghĩa của chiến thắng Xta-lin-grat.
Nêu những sự kiện chính về cuộc phản công của quân Đồng minh trên các mặt trận Xô- Đức, Bắc Phi, I-ta-li-a và Thái Bình Dương từ 11/1942 đến 6/1944


	XÔ - ĐỨC
	BẮC PHI
	I-TA-LI-A
	THÁI BÌNH DƯƠNG

	* Xta-lin-grat
Diễn biến:
- 11/1942 LX phản công Đức
- 2/1943 LX tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân tinh nhuệ Đức
Ý nghĩa: LX và phe Đồng minh chuyển sang tấn công
- Tháng 7 và 8/1943 LX bẻ gãy cuộc phản công của Đức tại Cuốc-xcơ
- 6/1944 LX giải phóng phần lớn lãnh thổ.
	Từ 3/1943 đến  5/1943 Anh, Mỹ phối hợp phản công quét sạch Đức và Ý ra khỏi Châu Phi
	- 7/1943 Đồng minh chiếm đảo Xi-xi-li-a
- Rô-ma: Mút-xô-li-ni bị bắt, chính phủ mới đầu hàng Đồng minh
- Quân Đức lập chính phủ Phát xít ở miền Bắc I-ta-li-a
- 5/1945: Phát xít Đức đầu hàng.
	- Từ 8/1942 đến 1/1943 Mỹ đánh bại Nhật trận Gu-a-đan-ca-nan
-Ý nghĩa: Mỹ chuyển sang phản công và lần lượt đánh chiếm các đảo ở Thái Bình Dương
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b. 
Phát xít Đức bị tiêu diệt, Nhật Bản đầu hàng, chiến tranh kết thúc
Trình bày những sự kiện chính trong cuộc chiến đấu của quân đội Đồng minh trên hai mặt trận Đông, Tây trong những năm 1944, 1945 để tiêu diệt hòan tòan Phát xít Đức.
Quân đội Nhật Bản đã bị đánh bại như thế nào?
 
	PHÁT XÍT ĐỨC BỊ TIÊU DIỆT
	PHÁT XÍT NHẬT ĐẦU HÀNG

	- Đầu 1944 LX tổng phản công trên các mặt trận. Tiến vào giải phóng các nước Đông Âu.
- 6/6/1944 Mỹ, Anh và quân ĐMinh mở mặt trận Tây Âu: Pháp, Bỉ, hàLan, Lúc-xăm-bua được giải phóng.
- 2/1945 quân Đminh họp hội nghị I-an-ta ra quyết định tổ chức lại TG sau chiến tranh.
- 4/1945 LX mở cuộc tấn công Béc-lin
- 30/4/1945 LX chiếm được Đức, Hít-le tự sát.
- 9/5/1945 Đức đầu hàng, CT kết thúc ở Châu Âu
	-1944 Mỹ, Anh tấn công đánh chiếm M.Điện, Phi-líp-pin
- 7/1945 LX,Mỹ, Anh họp tại Pốt-xđam giải quyết vấn đề sau CT và tiêu diệt PX Nhật
- 6/8/1945 Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-xi-ma
- 8/8/1945 LX tuyên chiến với Nhật, tấn công Nhật ở Mãn Châu.
- 9/8/1945 Mỹ ném bom nguyên tử xuống Na-ga-xa-ki
- 15/8/1945 Nhật đầu hàng, CTTGII kết thúc.



 
V. KẾT CUỘC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
 
	Kết quả của chiến tranh
	- CNPX Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản bị sụp đổ hòan toàn.
- Thắng lợi thuộc về các dân tộc chống Phát xít trên Thế giới.


	Hậu quả của chiến tranh
	- Vô cùng nặng nề đối với nhân loại
-  70 quốc gia bị lôi vào cuộc chiến tranh, 60 triệu người chết, nhiều thành phố, làng mạc bị tàn phá.


	Vai trò quyết định  thắng lợi
	Liên Xô, Anh, Mỹ là lực lượng trụ cột giữ vai trò quyết định tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít.


	Tác động đối với thế giới
	Làm thay đổi căn bản tình hình thế giới
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